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TÓM TẮT 
Ngày nay, dưới tác động của đô thị hóa và phát triển kinh tế 
các công trình nhà ở truyền thống giàu giá trị văn hóa kiến trúc 
bản địa của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi phía Bắc đang 
có nguy cơ bị mai một dần, thậm chí có nguy cơ sẽ biến mất. 
Bài viết phân tích thực trạng phát triển kiến trúc nhà ở qua đó 
chỉ ra các vấn đề đang tồn tại. Thông qua những bài học kinh 
nghiệm về chính sách phát triển bền vững nhà ở truyền thống 
của một số nước trên thế giới, các tác giả đã đề xuất các nhóm 
chính sách phát triển bền vững nhà ở DTTS tại vùng miền núi 
phía Bắc. 
Từ khóa: Chính sách; nhà ở truyền thống; phát triển bền vững; miền 
núi phía Bắc; dân tộc thiểu số. 
 
ABSTRACT  
Nowadays, under the impact of urbanization and economic 
development, traditional housing of ethnic minorities in the 
Northern mountainous are at risk of gradually fading away, even 
disappearing. This article analyzes the current status of housing 
architectural development, then pointing out existing problems. 
Through lessons learned from policies for sustainable 
development of traditional housing in some countries around the 
world, the authors have proposed the policies for sustainable 
development of ethnic minority housing in the Northern 
mountainous provinces. 
Keywords: Policies; traditional house; sustainable development; 
the Northern mountainous (Vietnam); ethnic minorities. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Miền núi phía Bắc bao gồm các tỉnh miền núi Tây Bắc và Đông 

Bắc. Vùng này có 11 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên 
Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và 
Hòa Bình, là nơi có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng cũng như 
nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và văn hoá du lịch. Đây là nơi cư 
trú của 29 dân tộc thiểu số như: Mông, Tày, Dao, Giáy, Lô Lô, Pà Thẻn, 
Cờ Lao, Bố Y, Pu Péo, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu, Mảng, Hà Nhì, Khơ 
Mú, Thái, Mường, Lào, Phù Lá, Kháng, Cống, Lự, Xinh Mun, La Ha và 
một số dân tộc khác. Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thống kê năm 
2011, 11 tỉnh miền núi phía Bắc có diên tích 84.231,73 km2 với dân 
số 8.210.012 người, trong đó các dân tộc thiểu số gồm 6.362.308 
người (chiếm 77,49%) 1. 

Do đặc điểm văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán sinh 
sống, môi trường khí hậu của mỗi dân tộc có những điểm khác nhau 
nên hình thức kiến trúc nhà ở truyền thống vùng miền núi phía Bắc 
rất đa dạng, phong phú, giàu giá trị văn hóa kiến trúc bản địa. Ngày 
nay, dưới tác động của đô thị hoá cũng như sự phát triển kinh tế - xã 
hội nên kiến trúc nhà ở truyền thống các DTTS miền núi phía Bắc đang 
bị mai một dần, thậm chí có nguy cơ sẽ biến mất. Việc mai một các giá 
trị truyền thống sẽ làm mất dần đi bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời 
làm mất đi những kinh nghiệm quý giá được lưu truyền qua nhiều đời 
trong việc xây dựng những ngôi nhà cổ truyền phù hợp với văn hóa 
của từng dân tộc, phù hợp với môi trường thiên nhiên.  

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm coi trọng 
bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống nhằm xây 
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để hiện 
thực hóa những quyết sách chiến lược đó tại vùng miền núi phía Bắc. Cần 
đặt ra vấn đề hoàn thiện các chính sách thiết thực làm tiền đề triển khai 
nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hoá 
dân tộc trong kiến trúc nhà ở truyền thống miền núi phía Bắc.  

 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Trong khuôn khổ một nghiên cứu về chính sách dựa trên bài học 

kinh nghiệm quốc tế, bài báo sử dụng hai phương pháp nghiên cứu 
chính là:  

(i) Phương pháp tổng hợp tài liệu thứ cấp: những tài liệu đáng tin 
cậy như văn bản chính sách, bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu 
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học thuật … đã được chọn lọc và tổng hợp có hệ thống theo nội 
dung nghiên cứu của bài báo; 

(ii) Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm: xem xét những 
thành quả thực tiễn trong chính sách phát triển bền vững nhà ở 
DTTS một số nước trên thế giới. Để rút ra những bài học bổ ích cho 
thực tiễn vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. 

 
3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHÀ Ở DTTS MỘT SỐ 

NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 
Chính sách nhà ở có thể được định nghĩa là một hoặc nhiều biện 

pháp can thiệp vào lĩnh vực nhà ở, nhằm theo đuổi các mục tiêu trong 
hoặc ngoài lĩnh vực nhà ở. Hiện nay, các chính sách nhà ở tại các nước 
đang phát triển chủ yếu nhằm khắc phục tình trạng nhà ở cực kỳ tồi tệ 
(khu ổ chuột và các hình thức tương tự của khu định cư không chính 
thức chất lượng thấp), trong khi ở các nước phát triển (Bắc Mỹ, châu Âu), 
họ thường giải quyết thách thức đối phó với tình trạng đô thị hóa và 
nhu cầu nhà ở của nhóm dân số yếu hơn (người vô gia cư, người tị nạn). 
Tình trạng vô gia cư có xu hướng là một thách thức phổ biến trên toàn 
thế giới. Các chính sách nhà ở đóng vai trò then chốt trong việc quản lý 
áp lực lớn mà quá trình đô thị hóa nhanh chóng gây ra cho khu vực Nam 
Bán cầu và Viễn Đông (châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh). Có thể nhắm 
vào các mục tiêu cụ thể theo bối cảnh, hơn nữa, chẳng hạn như tái cân 
bằng sự phân biệt chủng tộc theo không gian vốn được tạo ra trong 
lịch sử bởi các chính sách nhà ở theo chủng tộc rõ ràng hoặc không rõ 
ràng và giải quyết các nhu cầu nhà ở mới do biến đổi khí hậu và người 
tị nạn chiến tranh tạo ra. 

Theo “Policy paper 10: Housing policies” (UN 2016), việc mở rộng 
các cơ hội nhà ở sẽ hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu Phát triển bền 
vững. UN-HABITAT kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp 
quốc xem nhà ở là một trong những ưu tiên cao nhất trong chương 
trình nghị sự của Chính phủ và tăng cường năng lực thể chế của các 
bộ phận nhà ở của họ để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, hợp 
tác với các đối tác xã hội dân sự, nhà tài trợ và khu vực tư nhân. Chính 
sách nhà ở bền vững của LHQ kêu gọi theo đuổi một cách tiếp cận 
chiến lược mới bao gồm các cải cách trong năm lĩnh vực: (a) Tạo ra 
một khuôn khổ nhà ở tích hợp: lồng ghép các chiến lược nhà ở vào 
các kế hoạch đô thị và chính sách của ngành ở cả cấp quốc gia và cấp 
thành phố (ví dụ như trong dịch vụ, sử dụng đất, giao thông) để tích 
hợp tốt hơn các chương trình nhà ở vào quá trình ra quyết định; (b) 
Áp dụng một cách tiếp cận bao trùm: hỗ trợ các quy trình có sự tham 
gia và các chính sách nhà ở công bằng, và giải quyết nhà ở cho các 
nhóm dễ bị tổn thương và có nhu cầu đặc biệt; (c) Mở rộng nhà ở giá 
rẻ: cải thiện khả năng chi trả cho việc sở hữu nhà; trợ cấp cho các hộ 
gia đình thu nhập thấp để thuê hoặc sở hữu nhà ở đầy đủ; mở rộng 
và cải thiện quỹ nhà ở giá rẻ; (d) Cải thiện điều kiện nhà ở: cải thiện 
khả năng sinh sống (bảo vệ khỏi các yếu tố tự nhiên, nguy cơ và bệnh 
tật) ở các địa điểm thành thị và nông thôn, tiếp cận các dịch vụ cơ bản 
(nước, vệ sinh, chiếu sáng, điện và xử lý rác thải), quyền hợp pháp để 
đảm bảo quyền sở hữu (bao gồm tuân thủ một sự liên tục của các 
quyền về đất đai, thúc đẩy các quyền về đất đai bình đẳng giới và cấm 
phân biệt đối xử về nhà ở và cưỡng chế trục xuất); (e) Nâng cấp các 
khu định cư không chính thức: hỗ trợ các chương trình nâng cấp khu 
phố và nhà ở gia tăng tại các khu định cư không chính thức. 

2.1. Tại Trung Quốc 
Theo cuộc điều tra dân số toàn quốc năm 2020, Trung Quốc có 

125.470.000 người là dân tộc thiểu số, chiếm 8,89% tổng dân số. 
Phần lớn người dân tộc thiểu số Trung Quốc sống tại khu vực nông 
thôn, với hơn 200 triệu căn nhà ở tại nông thôn trong hơn 500.000 
ngôi làng 2. Ngay từ đầu những năm 1980, trước thời kỳ phát triển, 
Trung Quốc đã quản lý chặt chẽ việc mua bán, chuyển nhượng nhà 
ở nông thôn, đặc biệt hạn chế người dân thành phố mua bán, đầu 

cơ nhà ở nông thôn. Đến năm 1999 3, Chính phủ cấm người dân có 
hộ khẩu thành phố mua bán nhà, đất nông thôn. Chính sách hạn 
chế này giúp bảo hộ nhà ở nông thôn trước những ảnh hưởng của 
thị trường bất động sản bùng phát tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do 
tốc độ đô thị hóa và di dân nhanh tại Trung Quốc, nhiều vùng nông 
thôn đã tụt giảm nhân khẩu, nhiều ngôi nhà nông thôn chỉ còn 
người già sinh sống hoặc bị bỏ hoang.  

Trung Quốc có 56 nhóm dân tộc, việc bảo tồn văn hóa truyền 
thống các dân tộc thiểu số, bao gồm kiến trúc và nhà ở truyền thống 
luôn được coi trọng. Trong đó, ưu tiên bảo tồn và tái thiết các khu 
vực cư trú tập trung của các nhóm dân tộc thiểu số nhằm phát triển 
không gian văn hóa độc đáo của từng dân tộc4.  

Thực hiện những cuộc điều tra, đánh giá, xếp hạng khu vực quần 
cư (thôn, làng...) và công trình nhà ở truyền thống của dân tộc thiểu 
số rộng khắp Trung Quốc. Những công trình có giá trị được lập hồ 
sơ quản lý; những công trình xuống cấp, nguy hiểm được hỗ trợ kinh 
phí sửa chữa, tôn tạo kịp thời. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu vực sản xuất nhằm nâng cao chất 
lượng đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số. Ví dụ như năm 2005, 
chương trình “Program to Support the Ethnic Minorities with Small 
Populations (2005-2010)” đã hỗ trợ 640 làng dân tộc thiểu số5.  

Quý Châu là tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số miền núi của Trung 
Quốc. Năm 2015, chính quyền huyện tự trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu 
Trấn Ninh, thành phố An Thuận đã thực hiện dự án “Bảo tồn và tái tạo 
làng núi Gaodang Bố Y”. Đây là ngôi làng giàu bản sắc văn hóa với nhiều 
ngôi nhà truyền thống còn nguyên vẹn. Dự án xuất phát từ nghiên cứu, 
khảo sát hiện trạng sâu rộng kéo dài hơn hai năm: từ các phương pháp 
xây dựng, nguyên tắc chi phối vị trí và bố cục của các ngôi làng …Chính 
quyền, chuyên gia văn hóa, kiến trúc sư và người dân làng đã họp lại để 
thiết lập sự đồng thuận về triển khai dự án với ba định hướng chính: 1) 
Truyền thống và Tương lai: Các ngôi nhà được cải tạo, nâng cấp nội thất 
và tiện nghi trong không gian kiến trúc truyền thống; 2) Con người và 
Thiên nhiên: nhân công địa phương có kỹ năng về kết cấu gỗ, tường xây 
và mái lợp đá duy trì tính nhất quán về mặt kiến trúc trong các ngôi nhà 
được cải tạo; 3) Địa điểm và Tinh thần: phát huy kiến thức bản địa, cân 
bằng sinh thái giữa thiên nhiên và nhà ở.  

 
Hình 1. Dự án “Bảo tồn và tái tạo làng núi Gaodang Bố Y” tại Quý Châu, Trung Quốc 6 
Mục đích của bảo tồn và phát triển kiến trúc truyền thống, bao 

gồm nhà ở, tại thôn - làng Trung Quốc nhằm bảo hộ văn hóa truyền 
thống, phong cách đặc sắc nông thôn, cân bằng giữa truyền thống 
và hiện đại, lưu giữ người dân ở tại thôn - làng, xây dựng nông thôn 
tươi đẹp, đáng sống.  

2.2. Tại Nhật Bản  
Năm 1975, Nhật Bản thông qua sửa đổi Luật Bảo vệ Tài sản Văn 

hóa, cho phép các thành phố chỉ định một hệ thống “Khu bảo tồn 
cho nhóm công trình truyền thống” đã được đưa ra nhằm bảo tồn 
các công trình truyền thông, trong đó có nhà ở tại các thành phố, 
thị trấn và làng mạc lịch sử ở Nhật Bản. Trong đó, những khu vực có 
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tầm quan trọng quốc gia được phân loại là “Khu bảo tồn quan trọng 
cho nhóm công trình truyền thống”. Đến năm 2015, đã có 110 quận 
tại 90 thành phố được phân loại là các Khu bảo tồn cấp quốc gia 
này, gồm khoảng 26.400 tòa nhà truyền thống 7. 

Bộ Văn hóa Nhật Bản đã tiến hành điều tra, khảo sát, thiết lập 
danh sách các công trình nhà ở là “Tài sản văn hóa quan trọng” và 
các công trình “Đăng ký tài sản văn hóa”. Những công trình được liệt 
kê này sẽ được Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí bảo tồn, trùng 
tu, cải tạo; số tiền có thể lên đến 80%-90%. Đương nhiên, các công 
trình này chịu sự quản lý chặt chẽ về chuyên môn khi tiến hành bất 
kỳ hạng mục xây dựng, sửa chữa nào. Vấn đề này cũng gây ra một 
số khó khăn cho chủ sở hữu của công trình, ví như họ không được 
phép trang trí vật liệu mới hay trang bị tiện nghi hiện đại trong ngôi 
nhà của mình.   

2.3. Tại Malaysia 
Malaysia là một quốc gia đa dân tộc và tôn giáo, nhà ở truyền 

thống là một phần quan trọng của di sản văn hóa của các dân tộc 
Malaysia. Ngay từ khi mới thành lập, nhà nước liên bang Malaysia đã 
có quan tâm đến công tác bảo tồn các giá trị di sản. Ngày nay, quy 
trình bảo tồn nhà ở truyền thống ở Malaysia được chia 4 bước, bao 
gồm: 1) Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu; 2) Bảo tồn số hóa; 3) Duy 
tu, bảo trì; 4) Sửa chữa. Quy trình này được liên kết với nhau thông 
qua quản lý dữ liệu, số liệu bằng công nghệ số hóa hiện đại. Du lịch 
đang là hướng phát triển bền vững nhà ở truyền thống đang nổi lên 
ở Malaysia; 31,9% khách du lịch ghé thăm sản phẩm du lịch nhà ở 
truyền thống, góp phần vào sự phát triển kinh tế của người dân và 
địa phương.  

 
Hình 2. Quy trình bảo tồn các ngôi nhà truyền thống tại Malaysia 8 
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác bảo tồn nhà ở truyền thống tại 

Malaysia còn gặp một số khó khăn:  
+ Quy hoạch và quản lý: Bảo tồn nhà ở truyền thống đòi hỏi quá 

trình điều tra, khảo sát kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập và 
triển khai quy hoạch. 

+ Hạn chế về kỹ thuật, tay nghề và kiến thức bản địa; 
+ Hành vi và thái độ của chủ sở hữu: cũng giống như ở Việt Nam, 

phần lớn nhà ở truyền thống thuộc sở hữu tư nhân. Vì vậy, sự tham 
gia và hợp tác của chủ nhà đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn; 

+ Thiếu vốn đầu tư và mức sống thấp của cư dân bản địa. 

Các chuyên gia đề xuất giải pháp bảo tồn toàn diện nhà ở truyển 
thống, góp phần đạt mục tiêu phát triển bền vững. Bảo tồn đa chiều 
cần giải quyết đồng thời 3 “chiều”: 1) Kỹ thuật và công nghệ; 2) Kinh 
tế xã hội và 3) Quy hoạch và quản lý; các chiều này được giải quyết 
đồng thời theo các mục tiêu của cộng đồng địa phương và các trụ 
cột bền vững. 

2.4. Tại Ireland 
Tại các quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ và châu Âu. Cộng đồng 

người thiểu số thường gắn với người di cư. Các chính sách nhà ở cho 
người thiểu số “enthic minorities” chủ yếu hướng tới nhà ở xã hội, 
nhà cho thuê giá rẻ và dễ tiếp cận, phù hợp với mức sống của đại bộ 
phận cộng đồng này. Tại các quốc gia này, những dân tộc thiểu số 
bản địa thường sống ở vùng nông thôn, và nhà ở truyền thống của 
họ nằm ở khu vực nông thôn. 

Ireland là quốc gia có cộng đồng cư dân truyền thống lâu đời ở 
các vùng nông thôn. Theo điều tra dân số năm 2002, khoảng 40% 
tổng dân số cả nước sống ở các vùng nông thôn. Năm 1997, Chiến 
lược Không gian Quốc gia (NSS) đã thiết lập một khuôn khổ chính 
sách chiến lược mang lại sự phát triển bền vững, trong đó bao gồm 
vấn đề nhà ở nông thôn, ưu tiên hỗ trợ người dân xây nhà ở những 
vùng nông thôn hẻo lánh 9.  

Các chính sách mới của Chính phủ Ireland về quy hoạch nhà ở 
tại các vùng nông thôn thúc đẩy định cư nông thôn bền vững như 
một thành phần quan trọng để mang lại sự phát triển cân bằng cho 
khu vực. Những ngôi nhà ở vùng nông thôn phải được xây dựng và 
thiết kế để hòa nhập tốt với môi trường xung quanh, bảo tồn môi 
trường sống tự nhiên và các di sản. Ngoài ra, chính sách còn quan 
tâm đến quy hoạch các điểm dân cư và hệ thống hạ tầng cho các 
điểm dân cư nông thôn trước ảnh hưởng của đô thị hóa. 

 
Hình 3. Nhà ở truyền thống tại vùng nông thôn Galway, Ireland 10 
 
4. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC NHÀ 

Ở CÁC DTTS MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
Miền núi phía Bắc là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền 

thống bản địa, trong đó có giá trị kiến trúc nhà ở. Kiến trúc nhà ở 
truyền thống các DTTS hiện đang lưu giữ hai nhóm giá trị: Nhóm giá 
trị thứ nhất về văn hóa vật thể là di sản văn hóa kiến trúc nhà ở rất 
có giá trị, cần đánh giá và lưu trữ, phát huy góp phần bảo tồn và 
phát triển kiến trúc nhà ở vùng miền núi phía Bắc; nhóm giá trị thứ 
hai là văn hóa phi vật thể, đó là các giá trị văn hóa mang đậm bản 
sắc dân tộc, lưu giữ văn hóa lối sống, phong tục tập quán và tín 
ngưỡng các DTTS. Do đặc điểm văn hóa truyền thống, phong tục, 
tập quán sinh sống, môi trường khí hậu của mỗi dân tộc có những 
điểm khác nhau nên hình thức kiến trúc nhà ở truyền thống vùng 
miền núi phía Bắc rất đa dạng, phong phú, giàu giá trị văn hóa kiến 
trúc địa phương. 

T Ạ P  C H Í  X Â Y  D Ự N G
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Hình 4. Bản truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc 11 
Quá trình biến đổi của kiến trúc nhà ở truyền thống các dân tộc 

miền núi phía Bắc do nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưng trong đó yếu 
tố chính vẫn là quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đô thị 
hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Về biến đổi kiến 
trúc gồm: Biến đổi cấu trúc khuôn viên như xây dựng bổ sung mới 
thêm các không gian đáp ứng nhu cầu phát triển hộ gia đình, 
chuyển đổi chức năng các không gian trong khuôn viên đáp ứng 
nhu cầu hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình; biến đổi không 
gian nhà ở như cải tạo, mở rộng, phát triển thêm các không gian 
mới đáp ứng nhu cầu gia đình và nhu cầu phát triển kinh tế; biến 
đổi hình thức và vật liệu xây dựng như thay thế các loại vật liệu mới 
cho vật liệu truyền thống. 

 
Hình 5. Bản, làng người Mường tỉnh Hòa Bình dưới tác động của đô thị hóa ngày nay 
Qua phân tích về thực trạng các hoạt động cải tạo, phát triển 

xây dựng mới nhà ở các DTTS tại vùng miền núi phía Bắc đã được 
khảo sát nêu trên cho thấy: 1) Về những mặt tích cực: Phù hợp với 
nhu cầu phát triển hộ gia đình và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 
đáp ứng chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh tế nông nghiệp và hiện 
đại hóa nông thôn; đáp ứng khả năng lắp đặt các trang thiết bị hiện 
đại sử dụng tiện nghi trong ngôi nhà ở; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt 
và sử dụng tiện nghi của người dân; 2) Về những mặt tồn tại, hạn 
chế: Tăng thêm mật độ xây dựng trong không gian bản, làm biến 
đổi cấu trúc không gian bản, biến đổi cấu trúc không gian khuôn 
viên ngôi nhà, làm thay đổi hình thức và không gian nhà ở truyền 
thống; làm mất đi bản sắc giá trị văn hóa truyền thống, giá trị kiến 
trúc di sản nhà ở cửa các DTTS miền núi phía Bắc. 

  
Hình 6. Nhà sàn truyền thống (trái) và nhà sàn xây dựng mới (phải) 

Nhìn chung, do tác động của nhiều yếu tố chủ quan cũng như 
khách quan mà người dân đã thay đổi, bổ sung thêm các không gian 
sinh hoạt và sản xuất của gia đình cho phù hợp với nhu cầu cuộc 
sống. Một số gia đình đã phá bỏ hoàn toàn ngôi nhà truyền thống 
để xây dựng những ngôi nhà đất, ngôi nhà cao từ 2-3 tầng giống 
dưới đô thị miền xuôi. Thực chất, phải coi đó là quy luật phát triển 
thông thường của xã hội và những người làm công tác quản lý, công 
tác chuyên môn phải có định hướng, hướng dẫn sâu sát, cụ thể để 
người dân cải tạo, xây dựng nhà ở vừa đáp ứng điều kiện sinh hoạt, 
ăn ở, sản suất, hoạt động sinh kế phát triển kinh tế hộ gia đình 
nhưng vẫn đảm bảo gìn giữ và kế thừa được các giá trị văn hóa kiến 
trúc truyền thống dân tộc, bản địa.  

 
5. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHÀ Ở DTTS TẠI VÙNG MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC 
5.1. Bài học kinh nghiệm về phát triển bền vững nhà ở DTTS 

trên thế giới 
Thông qua những tìm hiểu và phân tích chinh sách phát triển 

bền vững nhà ở truyền thống và nhà ở DTTS tại 4 quốc gia: Trung 
Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Ireland, có thể nhận thấy những bài học 
kinh nghiệm hữu ích:  

(i). Các quốc gia đều tuân thủ theo các hướng dẫn của ICOMOS, 
chú trọng khảo sát, đánh giá, phân loại, xếp hạng các công trình kiến 
trúc nhà ở truyền thống, trong đó có nhà ở DTTS. Malaysia và Trung 
Quốc thúc đẩy áp dụng các công nghệ hiện đại: Số hóa, 3D … trong 
công tác bảo tồn nhà ở truyền thống;  

(ii). Trung Quốc đã sớm quản lý nghiêm thị trường bất động sản 
nông thôn, góp phần bảo tồn công trình nhà ở truyền thống, cũng 
như các không gian cư trú thôn, làng;  

(iii). Các quốc gia đều cho thấy tầm quan trọng của quy hoạch 
trong công tác bảo tồn. Trong đó, Ireland và Trung Quốc chú trọng 
quy hoạch bền vững các khu định cư của các cộng đồng nông thôn, 
bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, gắn với văn hóa bản địa;  

(iv). Chính sách về các nguồn kinh phí bổ trợ cho việc bảo tồn, 
sửa chửa, cải tạo nhà ở truyền thống: tại Nhật Bản có thể hỗ trợ đến 
80-90% kinh phí; Trung Quốc đầu tư bảo tồn và tái thiết nhiều thôn, 
làng; Ireland ưu tiên hỗ trợ người dân xây nhà ở những vùng nông 
thôn hẻo lánh. 

(v). Nhà ở truyền thống là sinh kế bền vững mới của các DTTS. 
Trong đó, du lịch cộng đồng khai thác văn hóa bản địa nổi lên là một 
hướng phát triển bền vững nhà ở truyền thống tại Malaysia cũng 
như Trung Quốc.   

5.2. Chính sách phát triển bền vững nhà ở DTTS tại vùng 
miền núi phía Bắc 

Di sản nhà ở truyền thống các DTTS vùng miền núi phía Bắc hiện 
đang lưu giữ hai nhóm giá trị: 1) Nhóm giá trị vật thể là di sản kiến 
trúc nhà ở rất có giá trị, cần đánh giá và lưu trữ, phát huy góp phần 
bảo tồn và phát triển kiến trúc nhà ở vùng miền núi phía Bắc; 2) 
Nhóm giá trị phi vật thể là các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân 
tộc, lưu giữ văn hóa lối sống, phong tục tập quán và tín ngưỡng của 
các DTTS. Do vậy, quá trình bảo tồn và phát triển nhà ở truyền thống 
cần giữ lại được cả hai nhóm giá trị vật thể và phi vật thể của ngôi 
nhà. Để đáp ứng yêu cầu nêu trên, việc bảo tồn nhà ở truyền thống 
cần được thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan quản lý, các nhà khoa học cộng đồng dân cư địa 
phương, và theo định hướng bảo tồn bền vững. 

(i). Về bảo tồn bền vững giá trị kiến trúc truyền thống: Tuân 
thủ theo các nguyên tắc và hướng dẫn của ICOMOS. Triển khai 
công tác khảo sát, đánh giá, xếp hạng công trình kiến túc nhà ở 
truyền thống có giá trị của các DTTS tại vùng miền núi phía Bắc 
theo các tiêu chí của Luật Kiến trúc. Thiết lập hồ sơ quản lý áp 
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dụng công nghệ hiện đại là căn cứ bảo tồn bền vững giá trị kiến 
trúc. Chú trọng công tác quản lý thị trường bất động sản nông 
thôn miền núi và công tác quy hoạch bảo tồn. Ưu tiên bảo tồn 
tính tổng thể và tính toàn vẹn của các không gian cư trú truyền 
thống làng, bản. Trong đó, công trình kiến trúc nhà ở được cung 
ứng hệ thống hạ tầng thiết yếu, phù hợp với môi trường sinh 
thái.  

(ii). Về phát triển bền vững kiến trúc nhà ở: Phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống trong xây dựng cải tạo, chỉnh trang cấu trúc không 
gian bản, làng; cải tạo khuôn viên, ngôi nhà ở; hình thức kiến trúc. Thiết 
lập các mô hình làng, bản và công trình nhà ở truyền thống tiêu biểu là 
hình mẫu trong phát triển bền vững nhà ở. 

(iii). Về khai thác, sử dụng vật liệu bản địa: Phát huy kiến thức 
bản địa trong bảo tồn và phát triển nhà ở truyền thống, sử dụng vật 
liệu truyền thống khai thác tại chỗ và kinh nghiệm của những người 
thợ địa phương trong công tác duy tu, bảo tồn và xây dựng mới các 
công trình nhà ở.  

(iv).Về khai thác cảnh quan, môi trường tự nhiên: Phát triển bền 
vững luôn gắn liền với bảo vệ môi trường thiên nhiên. Kế thừa giá trị 
văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tổ chức không gian cư trú 
hài hòa với thiên nhiên, tạo môi trường cảnh quan xanh. Hạn chế, khai 
thác có giới hạn tài nguyên thiên nhiên.  

(v). Về gắn hoạt động sinh kế bền vững với phát triển nhà ở: 
trong thời đại ngày nay, kinh tế nông thôn miền núi cũng đang có 
xu hướng chuyển dịch sang Dịch vụ - Thương mại. Khuyến khích 
phát triển du lịch cộng đồng khai thác văn hóa bản địa của không 
gian cư trú và nhà ở truyền thống thu hút khách du lịch, phát triển 
kinh tế địa phương.  

 
6. KẾT LUẬN 
Tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển kinh tế - xã hội đã và đang 

ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và các giá trị di sản của đồng bào 
dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc. Trước bối cảnh này, công 
tác bảo tồn nhà ở truyền thống đặt ra những yêu cầu rất cấp bách, 
cần có các chính sách cụ thể để triển khai thực thi trong thời gian 
tới. Kết quả nghiên cứu của bài báo đã góp phần hệ thống hóa được 
các chính sách nhà ở DTTS tại một số quốc gia tiêu biểu. Từ đó làm 
rõ các nguyên tắc cốt lõi như: tiếp cận đa chiều (văn hóa - xã hội - 
kinh tế - môi trường), chú trọng bản sắc tộc người, sự tham gia của 
cộng đồng, và tính linh hoạt theo vùng miền. Đây là những khung 
lý thuyết có thể tham khảo để định hình chính sách nhà ở tại Việt 
Nam trong tương lai. Dựa trên những kinh nghiệm quốc tế và tình 
hình thực tế tại Việt Nam, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bài 
báo đã đề xuất định hướng 05 nhóm chính sách nhằm phát triển 
kiến trúc nhà ở bền vững; phát huy kiến thức bản địa trong cải tạo, 
xây dựng công trình; đề cao vai trò của cộng đồng và người dân 
trong quy trình ra quyết định và thực thi chính sách; chú trọng bảo 
vệ môi trường thiên nhiên gắn với cảnh quan xanh; và tạo sinh kế 
bền vững gắn với không gian cư trú của các DTTS vùng miền núi 
phía Bắc.  
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